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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 304 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214659040 Nguyễn Đăng An ACC 201 SA K29QTM

2 30204527932 Trần Phương Thuý An ACC 201 SA K30QLC

3 29208131848 Hoàng Thị Vân Anh ACC 201 SA K29DLL

4 29214658866 Hà Ngọc Anh ACC 201 SA K29QEC

5 29208124692 Nguyễn Thị Ngọc Ánh ACC 201 SA K29DLL

6 29204654844 Lê Thị Bình ACC 201 SA K29QDM

7 30204355427 Nguyễn Lưu Diệu Châu ACC 201 SA K30QTM

8 29214352529 Phạm Văn Chương ACC 201 SA K29QTH

9 29214556392 Võ Cao Cường ACC 201 SA K29QNT

10 29208123234 Phạm Thị Thúy Diễm ACC 201 SA K29DLL

11 29208160768 Bùi Thị Diễm ACC 201 SA K29DLL

12 29204659686 Đoàn Ngân Thy Diệp ACC 201 SA K29DLL

13 29214355460 Trần Đình Duy ACC 201 SA K29PSU-QNH

14 30204526341 Trương Thị Mỹ Duyên ACC 201 SA K30QTM

15 28214304398 Phan Sỹ Trường Giang ACC 201 SA K28QTH

16 30204660078 Trần Ngọc Bảo Hân ACC 201 SA K30QTM

17 30204655653 Trần Thị Diệu Hiền ACC 201 SA K30QTM

18 25214108131 Nguyễn Thanh Trung Hiếu ACC 201 SA K27DLL

19 30204355457 Võ Thị Hiếu ACC 201 SA K30QTH

20 30214723290 Nguyễn Quí Hoài ACC 201 SA K30QTD

21 28214604803 Nguyễn Trần Hoàng ACC 201 SA K28QDM

22 30214561980 Trần Gia Huy ACC 201 SA K30QLC

23 30204542842 Nguyễn Thu Huyền ACC 201 SA K30QLC

24 30206655170 Trần Thị Thu Huyền ACC 201 SA K30DSG

25 30214153549 Hà Văn Khải ACC 201 SA K30QEC

26

27

28

29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 304 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30218162557 Huỳnh Viết Tuấn Kiệt ACC 201 SA K30DLL

2 30218063953 Trần Đại Lập ACC 201 SA K30DLK

3 29204853710 Nguyễn Đàm Ngọc Linh ACC 201 SA K29QNH

4 30204155974 Trần Thị Diệu Linh ACC 201 SA K30QEC

5 28204600228 Nguyễn Hồng Lĩnh ACC 201 SA K28QTM

6 27213123372 Võ Khánh Ly ACC 201 SA K27QNT

7 30204155976 Nguyễn Thị Cẩm Ly ACC 201 SA K30QEC

8 28205104686 Nguyễn Hồ Xuân Mai ACC 201 SA K29LKT

9 29208127642 Lê Trà My ACC 201 SA K29DLL

10 29208163050 Lê Nguyễn Tuyết Ngân ACC 201 SA K29DLL

11 30204160446 Nguyễn Thanh Ngân ACC 201 SA K30QEC

12 29204238962 Võ Lê Hồng Ngọc ACC 201 SA K29NTT

13 29208163126 Trần Ngọc Thảo Nguyên ACC 201 SA K29DLL

14 30204755898 Trần Thị Thảo Nguyên ACC 201 SA K30QTD

15 30214155988 Phan Văn Nguyên ACC 201 SA K30QEC

16 29208063281 Trương Thanh Nhàn ACC 201 SA K29DLK

17 30214523371 Huỳnh Tấn Nhất ACC 201 SA K30HP-QLC

18 29208234021 Phan Thị Thanh Nhi ACC 201 SA K29DLL

19 29206664139 Nguyễn Thị Quỳnh Như ACC 201 SA K29DLL

20 30208028164 Lương Hồng Nhung ACC 201 SA K30QLC

21 30204355514 Tô Thị Thuý Ny ACC 201 SA K30QTH

22 29208155923 Nguyễn Thị Kim Oanh ACC 201 SA K29DLL

23 28214653711 Nguyễn Tấn Phát ACC 201 SA K28QTM NỢ HP

24 30204527364 Phạm Thanh Phong ACC 201 SA K30QLC

25 24217207665 Nguyễn Văn Phước ACC 201 SA K26DLK NỢ HP

26

27

28

29
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 307 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29208146857 Phạm Thị Kim Phước ACC 201 SA K29DLL

2 29212745763 Đỗ Duy Phước ACC 201 SA K29DLL

3 30204755909 Phan Tú Phương ACC 201 SA K30QTD

4 29204740505 Nguyễn Thị Quyên ACC 201 SA K29DLL

5 30204563844 Nguyễn Thị Ngọc Quyên ACC 201 SA K30HP-QLC

6 29212351055 Nguyễn Văn Sang ACC 201 SA K29QEC

7 30214564535 Ngô Văn Thành ACC 201 SA K30QLC

8 28204628029 Phạm Hoàng Vy Thảo ACC 201 SA K28QTM

9 29204551372 Võ Thị Minh Thảo ACC 201 SA K29DLL

10 29214351038 Nguyễn Thị Phương Thảo ACC 201 SA K29QTH

11 30204557462 Nguyễn Thị Thu Thảo ACC 201 SA K30HP-QLC

12 30204557464 Trần Đoàn Phương Thảo ACC 201 SA K30HP-QLC

13 30204655797 Ngô Thị Diệu Thảo ACC 201 SA K30QTM

14 30204764953 Tiêu Thị Thanh Thảo ACC 201 SA K30QTD

15 30208133393 Trần Thị Thu Thảo ACC 201 SA K30HP-QTM

16 30216652917 Đặng Hoàng Thi ACC 201 SA K30QTD

17 30214550633 Nguyễn Hữu Thịnh ACC 201 SA K30QLC

18 30204160465 Nguyễn Thị Minh Thư ACC 201 SA K30QEC

19 30204563956 Phạm Thị Anh Thư ACC 201 SA K30HP-QLC

20 30204655815 Lê Trần Anh Thư ACC 201 SA K30QTM

21 28214600044 Vương Thị Thu Thuận ACC 201 SA K28QTM

22 29208046787 Nguyễn Lê Hoài Thương ACC 201 SA K29DLK

23 29208131336 Hoàng Hoài Thương ACC 201 SA K29DLK

24 29208046705 Nguyễn Trần Ngọc Thúy ACC 201 SA K29DLK

25 29204659777 Đào Lê Bích Thủy ACC 201 SA K29QTM

26

27

28

29
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 307 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30211456503 Võ Viết Nhật Tiên ACC 201 SA K30CMU-TTT NỢ HP

2 29204658125 Trần Thanh Trà ACC 201 SA K29QTM

3 29208145757 Trần Thị Thùy Trâm ACC 201 SA K29DLL

4 30204755924 Lưu Nguyễn Huyền Trang ACC 201 SA K30QTD

5 29214650056 Nguyễn Thế Trí ACC 201 SA K29QDM

6 29208025797 Lê Vũ Kiều Trinh ACC 201 SA K29DLK

7 30208153593 Mai Phương Trinh ACC 201 SA K30DLL

8 30204364840 Đỗ Thị Như Trúc ACC 201 SA K30QTH

9 30214755930 Nguyễn Duy Trung ACC 201 SA K30QTD

10 29208155396 Lê Thị Cẩm Tú ACC 201 SA K29DLL

11 30214755932 Võ Huỳnh Anh Tuấn ACC 201 SA K30QTD NỢ HP

12 29204650791 Võ Thị Xuân Uyên ACC 201 SA K29QTM

13 29208141914 Nguyễn Thị Thảo Uyên ACC 201 SA K29DLL

14 30204156020 Lê Thị Tố Uyên ACC 201 SA K30QEC

15 29214760387 Bùi Lương Quốc Việt ACC 201 SA K29QEC

16 27211244113 Nguyễn Tuấn Vinh ACC 201 SA K29DLL

17 30212322890 Nguyễn Công Vinh ACC 201 SA K30DLK

18 30218025606 Hồ Nguyên Vũ ACC 201 SA K30DLK

19 27207300944 Nguyễn Lê Hà Vy ACC 201 SA K27DSG

20 29208062931 Huỳnh Ngọc Thảo Vy ACC 201 SA K29DLK

21 30204557510 Lê Thị Tường Vy ACC 201 SA K30QLC

22 30204557512 Trần Thị Thảo Vy ACC 201 SA K30QLC

23 30208134423 Nguyễn Thị Tường Vy ACC 201 SA K30DLL

24 30206233470 Nguyễn Thuý An ACC 201 SC K30HP-QLC

25

26

27

28

29
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 310 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 27211235512 Ngô Quốc Anh ACC 201 SC K28QTH

2 29205134824 Lê Đặng Bảo Châu ACC 201 SC K29LKT

3 30204660023 Nguyễn Thị Diệu Châu ACC 201 SC K30HP-QTM

4 29214654777 Phan Thanh Chí ACC 201 SC K29QTM

5 29214756132 Nguyễn Trọng Danh ACC 201 SC K29QEC

6 30214833528 Hoàng Quốc Đạt ACC 201 SC K30PSU-QNH

7 29208050350 Phạm Nhật Dên ACC 201 SC K29HP-QTH

8 29214656665 Nguyễn Hoàng Doanh ACC 201 SC K29QTM

9 29218046760 Lê Thanh Dự ACC 201 SC K29DLL

10 29209347034 Lê Thị Thùy Dương ACC 201 SC K29QTH

11 30214655627 Nguyễn Khánh Duy ACC 201 SC K30QTM

12 28204903438 Thái Nguyễn Mỹ Duyên ACC 201 SC K28QTH

13 30207237066 Phạm Thị Thuý Hà ACC 201 SC K30QDM

14 30214655642 Nguyễn Phan Hoàng Hải ACC 201 SC K30QTM

15 30205160858 Nguyễn Tô Ngọc Hân ACC 201 SC K30LKT

16 30204557338 Huỳnh Thị Kim Hằng ACC 201 SC K30HP-QLC

17 29214759141 Nguyễn Phúc Hậu ACC 201 SC K29QTD

18 30204621511 Hoàng Thu Hiền ACC 201 SC K30QTM

19 30206655149 Nguyễn Thanh Hiền ACC 201 SC K30DSG

20 30208264289 Đinh Thanh Hiền ACC 201 SC K30DSG

21 29214565501 Võ Trọng Hiếu ACC 201 SC K29QLC

22 29214955569 Ngô Trần Bảo Hiếu ACC 201 SC K29KDN

23 28204502212 Nguyễn Thị Hoa ACC 201 SC K28HP-QLC

24 29214623429 Tạ Đức Hùng ACC 201 SC K30QTH

25 30216754914 Thái Duy Hưng ACC 201 SC K30QLC

26
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 310 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214861522 Huỳnh Quốc Huy ACC 201 SC K29QNH

2 30214655664 Lê Đức Nguyên Huy ACC 201 SC K30QDM

3 30206563341 Nguyễn Thị Ái Huyền ACC 201 SC K30QDM

4 30214551901 Trịnh Thị Mỹ Kiều ACC 201 SC K30QTM

5 29218053334 Nguyễn Văn Lâm ACC 201 SC K29HP-QTH

6 27212241123 Trần Nguyễn Mạnh Linh ACC 201 SC K27QTM

7 30204856063 Hoàng Khánh Linh ACC 201 SC K30QLC

8 29218155285 Trần Tấn Lộc ACC 201 SC K29DLL

9 28206102405 Nguyễn Thị Trúc Ly ACC 201 SC K28HP-QLC

10 30208158052 Huỳnh Thị Mẫn ACC 201 SC K30DLL

11 27212436984 Nguyễn Viết Minh ACC 201 SC K27QNH

12 27202140320 Nguyễn Thị Hương Mơ ACC 201 SC K27QTH

13 29205144436 Phạm Trần Thảo My ACC 201 SC K29LKT

14 30204353630 Đỗ Thị Vi Na ACC 201 SC K30QNT

15 29215154448 Nguyễn Thành Nam ACC 201 SC K29LKT

16 30204363632 Mai Thị Kim Ngân ACC 201 SC K30QNT

17 29214365880 Phan Thanh Nghĩa ACC 201 SC K29QTH

18 30204155985 Lê Như Ngọc ACC 201 SC K30QEC

19 30204155986 Ngô Phương Ngọc ACC 201 SC K30QEC

20 30205122137 Trần Hồ Như Ngọc ACC 201 SC K30LKT

21 29218123646 Đỗ Trung Nguyên ACC 201 SC K29DLL

22 29204322675 Nguyễn Thảo Uyên Nhi ACC 201 SC K29QTH

23 30204330799 Đặng Ngọc Uyên Nhi ACC 201 SC K30QTM

24 30204355506 Nguyễn Khoa Phương Nhi ACC 201 SC K30QNT

25

26

27

28
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HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
STT

MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN



7/9

MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 403 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30204640365 Hồ Uyên Nhi ACC 201 SC K30QDM

2 29205150779 Lê Trúc Phương ACC 201 SC K29LKT

3 30204647454 Hồ Thị Thu Phương ACC 201 SC K30QEC

4 26212134245 Đoàn Phạm Minh Quân ACC 201 SC K27QTH

5 29214955742 Hoàng Quân ACC 201 SC K30KKT

6 29214858327 Nguyễn Tiến Quý ACC 201 SC K29QNH

7 30214650115 Hoàng Anh Tài ACC 201 SC K30QDM

8 29214858723 Phạm Minh Thắng ACC 201 SC K29QNH

9 29214135709 Nguyễn Phú Thanh ACC 201 SC K29QEC

10 29218152974 Nguyễn Tuấn Thành ACC 201 SC K29DLL

11 30204625155 Trần Thị Phương Thi ACC 201 SC K30QTM

12 30214820032 Đoàn Văn Việt Thi ACC 201 SC K30QTC NỢ HP

13 30208260769 Nguyễn Thị Thơm ACC 201 SC K30DSG

14 30206554747 Lê Kiều Thu ACC 201 SC K30QTM

15 29205147791 Lê Dương Minh Thư ACC 201 SC K29LKT

16 30204557476 Trần Ngự Thư ACC 201 SC K30HP-QLC

17 30206633891 Dương Thị Mỹ Thuận ACC 201 SC K30DSG

18
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

STT
MÃ

SINH VIÊN
HỌ VÀ TÊN

LỚP MÔN 

HỌC

LỚP SINH 

HOẠT

SỐ

TỜ
KÝ TÊN

ĐIỂM THI
GHI CHÚ

Số SV vắng___Đình chỉ:___Tổng số bài thi:___Tổng số tờ:__

NGƯỜI LẬP                           GIÁM THỊ                 GIÁM KHẢO 1       GIÁM KHẢO 2              TRUNG TÂM KHẢO THÍ

PHẠM K.NGỌC LAN



8/9

MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 411 /1 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 30214541579 Đỗ Thị Thuỳ ACC 201 SC K30QDM

2 29205135017 Cao Thị Thanh Thùy ACC 201 SC K29LKT

3 29204358010 Nguyễn Thị Bích Trâm ACC 201 SC K29QTH

4 27217144391 Trần Minh Trí ACC 201 SC K27DLK

5 28206249629 Lê Kiều Trinh ACC 201 SC K28NAD

6 30204638114 Nguyễn Phương Trinh ACC 201 SC K30QDM

7 29208042705 Nguyễn Thị Thanh Tú ACC 201 SC K29DLK

8 29214755947 Trần Anh Tú ACC 201 SC K29QEC

9 28214350592 Nguyễn Bách Tùng ACC 201 SC K28QTH

10 29204634541 Trương Phương Uyên ACC 201 SC K29QNH

11 30206636171 Hồ Ngọc Tú Uyên ACC 201 SC K30QDM

12 30204622259 Nguyễn Vũ Ngọc Vi ACC 201 SC K30QTM

13 29214658075 Lê Xuân Vũ ACC 201 SC K29QTM

14 30214655864 Hồ Bùi Anh Vũ ACC 201 SC K30QDM

15 30214653511 Trần Đình Vui ACC 201 SC K30QTM

16 29208054106 Trịnh Thị Yến Vy ACC 201 SC K29DLK

17 30208058378 Phạm Thị Hoàng Vy ACC 201 SC K30DLK

18 29208041617 Nguyễn Thuỳ Như Ý ACC 201 SC K29DLK

19 30204760415 Phạm Thị Như Ý ACC 201 SC K30QEC

20 29204659186 Phạm Thị Hoài An ACC 201 SG K29DLK

21 29208432856 Nguyễn Ngọc Khánh An ACC 201 SG K29DLK

22 29214553033 Trần Duy Anh ACC 201 SG K29QLC

23 30214549896 Châu Ngọc Bảo ACC 201 SG K30QLC

24 27212731540 Nguyễn Hữu Quang Bình ACC 201 SG K27QNT

25 29208164734 Ngô Quỳnh Hương Giang ACC 201 SG K29DLL

26

27

28

29
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MÔN THI : ACC 201 (SA-SC-SG) Học kỳ : Hè

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Nguyên Lý Kế Toán 1 * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 18h00 - 27/07/2025   -   Phòng thi 411 /2 - K7/25 Quang Trung

SỐ CHỮ

1 29214651356 Nguyễn Mạnh Long Hoàng ACC 201 SG K29QDM

2 28214604244 Nguyễn Huỳnh Vân Kha ACC 201 SG K28LKT

3 29208465843 Huỳnh Thị Nguyễn Kiểm ACC 201 SG K29DLL

4 29214620947 Lê Văn Kiên ACC 201 SG K29QEC

5 30208062839 Lê Võ Hà My ACC 201 SG K30HP-QTM

6 29218154716 Đỗ Minh Nhật ACC 201 SG K29DLL

7 30204652233 Phạm Yến Nhi ACC 201 SG K30HP-QTM

8 29211163041 Trần Minh Phương ACC 201 SG K29CMU-TTT

9 29211458212 Nguyễn Minh Quân ACC 201 SG K29QTC

10 29214542786 Nguyễn Ngọc Quý ACC 201 SG K29QEC

11 30204244205 Ngô Thị Như Quỳnh ACC 201 SG K30QTC

12 29214539779 Lê Thanh Sang ACC 201 SG K29QLC

13 29204359266 Bùi Thị Minh Tâm ACC 201 SG K29QTH

14 29214658364 Đinh Nguyễn Thanh Thảo ACC 201 SG K29QTM

15 29214843408 Mai Thế Toàn ACC 201 SG K29QNH

16 28205104312 Lê Phương Trà ACC 201 SG K28LKT

17 29202758736 Lê Thùy Trâm ACC 201 SG K29DLK

18 30209451026 Đoàn Bảo Trâm ACC 201 SG K30QTC

19 28204948656 Nguyễn Thị Huyền Trang ACC 201 SG K28KDN

20 29218062759 Phan Bá Minh Trí ACC 201 SG K29DLK

21 30214551304 Đặng Quang Trung ACC 201 SG K30HP-QLC

22 30214557494 Huỳnh Văn Anh Tuấn ACC 201 SG K30QLC

23 29216238860 Đoàn Thanh Tùng ACC 201 SG K29NAD

24 30204860581 Đỗ Thị Hà Vy ACC 201 SG K30QTC

25 0 0 0 0 0 0
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